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CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CƠ BẢN TÀU HOẠT ĐỘNG Ở CÁC VÙNG NƯỚC CỰC
(Ban hành theo Thông tư số……/2023/TT-BGTVT ngày …...tháng….năm ….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


Phần A:         Cấu trúc chương trình huấn luyện
1.  Mục đích
Chương trình huấn luyện nghiệp vụ Cơ bản tàu hoạt động ở các vùng nước cực được xây dựng để đào tạo, huấn luyện cho thuyền trưởng, đại phó và các sỹ quan trực ca hàng hải những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm vận hành tàu an toàn khi chúng hoạt động ở các vùng nước cực khắc nghiệt, hẻo lánh và nguy hiểm. 
Chương trình huấn luyện thoả mãn các yêu cầu bắt buộc tối thiểu của Quy định A-V/4-1 trong Bộ luật STCW và các sửa đổi; Bộ luật quốc tế về hoạt động của tàu ở các vùng nước cực (Polar Code). Đồng thời chương trình cũng đáp ứng các yêu cầu của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển do tàu gây ra (MARPOL 73/ 78) và các sửa đổi, Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển (SOLAS 74/ 2004) và Công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn trên biển (SAR 79).
2.  Mục tiêu
Các học viên sau khi hoàn thành khóa huấn luyện này sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng về:
-  Vận hành tàu an toàn khi hoạt động ở các vùng nước cực;
-  Hiểu biết cơ bản về đặc điểm của băng và các khu vực có các loại băng có thể xuất hiện trong vùng hoạt động.
-  Hiểu biết về hoạt động của tàu trong băng và nhiệt độ không khí thấp.
-  Hiểu biết về các vận hành và điều động tàu an toàn trong băng.
-  Nhận thức về công tác kiểm tra và đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu luật pháp;
-  Hiểu biết để áp dụng thực tiễn làm việc an toàn, ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
-  Hiểu biết và nhận thức về công tác chuẩn bị của thuyền viên đúng cách, các điều kiện làm việc và an toàn;
-  Hiểu biết về sự cần thiết để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu phòng ngừa ô nhiễm và ngăn ngừa các nguy hiểm cho môi trường; và
-  Hiểu biết các kỹ năng thực hiện điều động, vận hành an toàn trong các vùng nước cực.
3.  Tiêu chuẩn tham gia khoá học
Học viên tham gia khoá học phải có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hoặc đại phó hoặc sỹ quan vận hành boong. 
4.  Cấp giấy chứng nhận
Học viên sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện được cơ sở đào tạo, huấn luyện cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Cơ bản tàu hoạt động ở các vùng nước cực.
Cơ sở đào tạo xem xét, quyết định việc miễn/công nhận một số nội dung học viên đã được học tập, huấn luyện trong chương trình đào tạo khác do chính cơ sở đào tạo tổ chức. Học viên phải học tập, huấn luyện các nội dung còn thiếu và tham gia kiểm tra hoặc đánh giá để được công nhận hoàn thành khoá học.
5.  Giới hạn lớp học
Số lượng học viên trong mỗi lớp học không nên vượt quá 25 học viên. Trong trường hợp vượt quá, cơ sở đào tạo phải bố trí tăng cường đủ giảng viên, cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng khóa học.
6.  Tiêu chuẩn giảng viên, huấn luyện viên
Giảng viên, huấn luyện viên phải đáp ứng yêu cầu của Nghị định Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên và phải: 
- Có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng không hạn chế;
- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 tháng làm việc trên tàu hoạt động ở các vùng nước cực hoặc có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Cơ bản tàu hoạt động ở các vùng nước cực;
- Có giấy chứng nhận Huấn luyện viên chính.
7.  Phương pháp đánh giá 
Điều kiện dự thi hoặc kiểm tra kết thúc học phần
Học viên được dự thi/kiểm tra hết học phần khi đã tham dự ít nhất 80% thời gian học tập của học phần và đáp ứng được các yêu cầu khác đối với học phần.
Hình thức đánh giá kết thúc học phần
Cơ sở đào tạo lựa chọn hình thức đánh giá phù hợp, gồm vấn đáp hoặc trắc nghiệm hoặc tự luận hoặc đánh giá thực hành.
Địa điểm thi hoặc kiểm tra
Tại các phòng học lý thuyết, phòng thực hành, mô phỏng, phù hợp với nội dung, hình thức đánh giá.
Nội dung đánh giá
- Kiến thức cơ bản về băng;
- Quy định và Tiêu chuẩn về tàu hoạt động ở vùng nước cực;
- Các đặc tính của tàu hoạt động ở vùng nước cực;
- Điều động tàu trong băng;
- Lập kế hoạch và báo cáo hành trình;
- Kiến thức cơ bản về tàu phá băng;
- Hoạt động của tàu ở vùng nước cực /nhiệt độ không khí thấp;
- Các chuẩn bị và lưu ý về làm việc an toàn;
- Các lưu ý và biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường.
8. Phương tiện trợ giảng (A)
A1. Sổ tay hướng dẫn (Phần D của khóa học);
A2. Video: NAVIGATING IN ICE (Videotel).
9.  Tham chiếu theo IMO (R)
R1. International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS 74)  as amended;
R2. International Convention on Standards of Training, Certification and Watch- keeping for Seafarers,1978 (STCW 78) as amended;
R3. International Convention for the Prevention of Pollution from  Ships,1973/1978 (MARPOL 73/78) as amended;
R4. Medical First Aid Guide for Use in illnesses and accidents involving hypothermia and frostbite (MFAG);
R5. International Code for Ships Operating in polar waters (Polar Code);
R6. IMSAR Guidelines for the Development of Shipboard Emergency Plans for Search and Rescue in ice infested waters;
R7. International Safety Management Code (ISM Code);
R8. IMO Guide for Cold Water Survival;
R9. IMO Intact Stability Code;
10.  Tài liệu tham khảo (B)
B1. IMO model course 7.11 on Basic training for ships operating in polar waters và các tài liệu khác liên quan.
11. Tài liệu học tập (T)
T1. Bài giảng huấn luyện nghiệp vụ Cơ bản tàu hoạt động ở các vùng nước cực.


Phần B:    Chương trình và phân bố thời gian huấn luyện
 
	Mục
	Chương trình
	Số giờ

	
	
	LT
	TH

	1
	Giới thiệu khóa học, phân loại, đặc điểm và phát hiện băng
	5.0
	

	2
	Quy định và Tiêu chuẩn về tàu hoạt động ở vùng nước cực
	4.0
	

	3
	Các đặc tính của tàu hoạt động ở vùng nước cực
	2.0
	

	4
	Điều động tàu trong băng
	6.0
	4.0

	5
	Lập kế hoạch và báo cáo hành trình
	2.0
	

	6
	Hỗ trợ của tàu phá băng
	2.0
	3.0

	7
	Hoạt động của tàu ở vùng nước cực /nhiệt độ không khí thấp
	2.0
	

	8
	Chuẩn bị của thủy thủ, điều kiện làm việc và an toàn
	2.0
	

	9
	Môi trường
	1.0
	

	10
	Đánh giá
	1.0
	

	Cộng
	27
	7

	Tổng cộng 
	34


Ghi chú: 01 giờ bằng 45 phút giảng dậy, học tập trên lớp
